
      200 đề thi công chức cấp xã phường môn kiến thức chung  

Phần 13 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 191 

Câu 1: Việc giải thể đơn vị hành chính chỉ thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây? C  

A. Do yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương hoặc của quốc 

gia; 

B. Do thay đổi các yếu tố địa lý, địa hình tác động đến sự tồn tại của đơn vị hành chính đó. 

C. Tất cả Đáp án: trên 

Câu 2: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội B  

A. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; 

B. Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông 

tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

C. Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ 

D. Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 

đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt 

Câu 3: Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam A  

A. Chính phủ 

B. Chủ tịch nước 

C. Bộ Nội vụ 

Câu 4: Quyết định kỷ luật viên chức có hiệu lực bao nhiêu tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành?

A  
A. 12 tháng 

B. 15 tháng 

C. 18 tháng 

Câu 5: Trong thời hạn bao nhiêu ngày sau ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2, người dự tuyển có 

quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển trong trường hợp thi viết? B  



A. 10 ngày 

B. 15 ngày 

C. 20 ngày 

Câu 6: Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc nào dưới đây? A  

A. nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. 

B. nguyên tắc dân chủ, quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng. 

C. nguyên tắc tập thể 

Câu 7: Trong thời gian giữ bậc lương theo ngạch, bậc công chức hành chính, cán bộ, công chức cấp xã có 

năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật (khiển trách hoặc cảnh cáo) thì nâng bậc 

lương như thế nào? A  

A. cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc cứ mỗi lần bị kỷ luật kéo dài thêm 06 tháng, 

bị kỷ luật cách chức kéo dài thêm 12 tháng thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian 

quy định. 

B. cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc cứ mỗi lần bị kỷ luật kéo dài thêm 09 tháng, 

bị kỷ luật cách chức kéo dài thêm 12 tháng thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian 

quy định. 

C. cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc cứ mỗi lần bị kỷ luật kéo dài thêm 12 tháng, 

bị kỷ luật cách chức kéo dài thêm 18 tháng thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian 

quy định. 

Câu 8: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ một trăm nghìn 

dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND? B  

A. 25 

B. 30 

C. 35 

D. 40 

Câu 9: Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ là?

B  
A. các quy định về những việc nên làm hoặc không nênc làm khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi 

nhiệm vụ, công vụ trong thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị mình, với các cơ quan, đơn vị Nhà nước 

liên quan ở Trung ương và địa phương, với các tổ chức trong xã hội có liên quan đến nhiệm vụ được 

giao và trong giải quyết các yêu cầu của công dân. 

B. các quy định về những việc phải làm hoặc không được làm khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi 

nhiệm vụ, công vụ trong thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị mình, với các cơ quan, đơn vị Nhà nước 

liên quan ở Trung ương và địa phương, với các tổ chức trong xã hội có liên quan đến nhiệm vụ được 

giao và trong giải quyết các yêu cầu của công dân. 

C. các quy định về những việc phải làm hoặc không được làm khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi 

nhiệm vụ, công vụ trong thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị mình, với các cơ quan, đơn vị Nhà nước 

liên quan ở Trung ương và địa phương, với các tổ chức trong xã hội và trong giải quyết các yêu cầu của 

công dân. 

Câu 10: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai? A  

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án 

nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án 



nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự 

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án 

nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và các cá nhân có liên quan 

Câu 11: Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc 

của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu? A  

A. không có sự đồng ý của Hội đồng nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp, không 

có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

B. không có sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng nhân dân không 

họp, không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

C. không có sự đồng ý của Hội đồng nhân dân và trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp, không có 

sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

Câu 12: Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc? A  

A. cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. 

B. cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và đúng pháp luật. 

C. cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan, bình đẳng và đúng pháp luật. 

Câu 13: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, trường hợp nào sau đây là cán bộ?

B  
A. Giám đốc Sở. 

B. Bộ trưởng. 

C. Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. 

D. Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

Câu 14: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

B  
A. 17 

B. 18 

C. 19 

D. 20 

Câu 15: Cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công 

vụ? D  

A. phải mặc trang phục đúng quy định chung và quy định của từng ngành, lĩnh vực; 

B. phải đeo thẻ công chức theo quy định; phải đeo phù hiệu của các lĩnh vực đã được pháp luật quy định 

C. phải giữ uy tín, danh dự cho cơ quan, đơn vị, lãnh đạo và đồng nghiệp. 

D. Tất cả Đáp án trên 

Câu 16: Chính phủ làm việc?
A

 

A. theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. 

B. theo chế độ tập thể kết hợp chế độ thủ trưởng, quyết định theo đa số. 

C. theo chế độ Thủ trưởng, quyết định theo đa số. 

Câu 17: Viên chức quản lý có hành vi Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ thì bị 

áp dụng hình thức kỷ luật nào?
C

 

A. Khiển trách. 

B. Cảnh cáo. 

C. Cách chức. 



D. Buộc thôi việc. 

Câu 18: Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu?

A  
A. 12 tháng 

B. 9 tháng 

C. 6 tháng 

D. 3 tháng 

Câu 19: Thẩm quyền bãi bỏ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã? Đáp án: 

A A  

A. HĐND cấp huyện 

B. Chủ tịch HĐND cấp huyện 

C. UBND cấp huyện 

D. Chủ tịch UBND cấp huyện 

Câu 20: Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết các yêu cầu của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và công dân? A  

A. phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo đúng quy định của pháp luật. 

B. không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo đúng quy định của pháp luật. 

C. phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo quy định của pháp luật. 

Câu 21: Bí thư đảng ủy (đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên) 

được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung? Đáp án: B B  

A. 0,25 

B. 0,30 

C. 0,50 

Câu 22: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức mà tái 

phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào? D  

A. Khiển trách. 

B. Cảnh cáo. 

C. Giáng chức 

D. Cách chức 

Câu 23: Trong quan hệ đồng nghiệp cán bộ, công chức, viên chức phải? C  

A. chân thành, nhiệt tình bảo đảm sự đoàn kết; phối hợp và góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ để công việc được giải quyết kịp thời 

B. chân thành, nhiệt tình bảo đảm sự đoàn kết; phối hợp và góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ để công việc được giải quyết nhanh 

C. chân thành, nhiệt tình bảo đảm sự đoàn kết; phối hợp và góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ để công việc được giải quyết nhanh và hiệu quả. 

Câu 24: Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông 

dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp 

trở lên) được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung? Đáp án: B

B  
A. 0,10 

B. 0,15 


